PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                              
 TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
	ĐỀ CHÍNH THỨC                              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
                                                            MÔN: CÔNG NGHỆ 6
                                                              Năm học 2021 – 2022
                                                                (Thời gian làm bài: 45 phút)
                                                             


I.Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau ( 30 đ/ 1 câu trả lời đúng)
Câu 1. Trang phục mùa hè thuộc loại trang phục nào?
A. Theo thời tiết                                                    B. Theo công dụng
C. Theo lứa tuổi                                                    D. Theo giới tính
Câu 2. Trang phục thể thao thuộc kiểu trang phục nào?
A. Theo thời tiết                                                    B. Theo công dụng
C. Theo lứa tuổi                                                    D. Theo giới tính
Câu 3. Trang phục trẻ em thuộc kiểu trang phục nào?
A. Theo thời tiết                                                    B. Theo công dụng
C. Theo lứa tuổi                                                    D. Theo giới tính
Câu 4.Trang phục có kí hiệu như sau cho biết điều gì?
[image: Đề thi Công nghệ lớp 6 Giữa kì 2 có ma trận Chân trời sáng tạo (3 đề)]
A. Có thể giặt                                                        B. Không được giặt
C. Chỉ giặt bằng tay                                              D. Có thể sấy
Câu 5. Theo em, sử dụng trang phục có chất liệu vải dễ thấm mồ hôi khi:
A. Đi học                                                              B. Đi chơi
C. Đi lao động                                                      D. Đi lễ hội
Câu 6. Theo em, người tasử dụng trang phục lịch sự khi:
A. Đi học                                                              B. Đi chơi
C. Đi lao động                                                      D. Đi lễ hội
Câu 7. Dựa vào nguồn gốc sợi dệt, vải được chia làm mấy loại chính?
A. 1                                                                      B. 2
C. 3                                                                      D. 4
Câu 8. Trang phục có kí hiệu như sau cho biết điều gì?
[image: Đề thi Công nghệ lớp 6 Giữa kì 2 có ma trận Chân trời sáng tạo (3 đề)]
A. Có thể giặt                                                        B. Không được giặt
C. Chỉ giặt bằng tay                                              D. Có thể sấy
Câu 9. Trang phục có kí hiệu như sau cho biết điều gì?
[image: Đề thi Công nghệ lớp 6 Giữa kì 2 có ma trận Chân trời sáng tạo (3 đề)]
A. Có thể giặt                                                        B. Không được giặt
C. Chỉ giặt bằng tay                                              D. Có thể sấy
Câu 10. Trang phục có kí hiệu như sau cho biết điều gì?
[image: Đề thi Công nghệ lớp 6 Giữa kì 2 có ma trận Chân trời sáng tạo (3 đề)]
A. Có thể giặt                                                        B. Không được giặt
C. Chỉ giặt bằng tay                                              D. Có thể sấy
II. Chọn câu trả lời đúng nhất ( 35 đ/ 1 câu trả lời đúng)
Câu 11. Khi giặt bằng tay, chúng ta nên ngâm quần áo trong thời gian bao lâu?
A. 5 phút                                                              B. 15 đến 20 phút
C. 60 phút                                                             D. 40 phút
Câu 12. Kiểu áo may vừa sát cơ thể tạo cảm giác
A. béo ra, cao lên.
B. béo ra, thấp xuống.
C. thấp xuống, gầy đi.
D. gày đi, cao lên.
Câu 13. Mẹ em có vóc dáng mập mạp.Để tạo cảm giác gày đi, cao lên thì mẹ em  nên chọn loại vải nào?
A. màu tối, mặt vải trơn, phẳng, kẻ sọc dọc, hoa nhỏ
B. màu sáng, mặt vải thô, bóng, kẻ sọc dọc, hoa nhỏ
C. màu tối, mặt vải trơn, phẳng, kẻ sọc ngang, hoa to
D. màu sáng, mặt vải thô, xốp, kẻ sọc ngang, hoa nhỏ
Câu 14. Em có vóc dáng cao  và gầy. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống thì em không nên chọn kiểu may nào sau đây?
A. Kiểu áo có cầu vai
B. Kiểu áo tay bồng
C. Kiểu áo may sát cơ thể
D. Kiểu thụng
Câu 15. Thời trang thể hiện qua:
A. Kiểu dáng trang phục
B. Màu sắc trang phục
C. Chất liệu trang phục
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16. Thế nào là mặc đẹp?
A.Mặc quần áo theo xu hướng số đông.
B. Mặc quần áo mốt mới, đắt tiền.
C.Mặc quần áo cầu kì, hợp thời trang.
D. Mặc quần áo phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, phù hợp với công việc và hoàn cảnh sống.
Câu 17. Khi đi học thể dục em nên chọn trang phục
A. vải sợi bông, may sát người, giày cao gót
B. vải sợi bông, may rộng, giày thể thao.
C. vải sợi tổng hợp, may rộng, giày da đắt tiền.
D. vải sợi bông, may rộng, dép lê.
Câu 18. Để lựa chọn trang phục thì căn cứ nào sau đây là không nên?
A. Chất liệu, màu sắc của trang phục.
B. Đường nét, họa tiết của trang phục.
C. Độ dày của trang phục.
D. Kiểu dáng của trang phục.
Câu 19. Bảo quản trang phục bao gồm những công việc nào dưới đây?
A. Làm sạch, làm khô, làm phẳng.
B. Làm sạch, làm phẳng, cất giữ,
C. Làm sạch, làm khô, làm phẳng, cất giữ.
D. Làm khô, làm phẳng, cất giữ.
Câu 20.Khi lựa chọn trang phục phù hợp thì yêu cầu nào sau đây không cần thực hiện?
A. May những quần áo đắt tiền, theo mốt.
B. Xác định đặc điểm về vóc dáng của người mặc.
C. Chọn vải phù hợp.
D. Chọn vật dụng đi kèm phù hợp.
Câu 21. Màu vải nào sau đây dùng may quần để hợp với tất cả các màu của áo?
A. Màu đen, màu trắng.
B. Màu đen, màu tím.
C. Màu trắng, màu vàng.
D. Màu đỏ, màu xanh.
Câu 22. Vải sợi hóa học có thể được chia thành 2 loại, đó là:
A. vải sợi thiên nhiên và vải sợi nhân tạo.
B. vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp.
C. vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp.
D. vải sợi pha và vải sợi hóa học.
Câu 23. Loại vải được  kết hợp hai hay nhiều loại vải khác nhau tạo thành gọi là:
A. vải sợi tổng hợp
B. vải sợi nhân tạo
C. vải sợi pha
D. vải sợi bông
Câu 24. Nêu ý nghĩa của kí hiệu giặt là sau: [image: Capture]
A. Không được là quá 110 độ C
B. Không được là quá 150 độ C
C. Không được là quá 200 độ C
D. Không được là hơi nước
Câu 25. Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc thực vật là:
A. Vải tơ tằm                                                        B. Vải bông
C. Vải len                                                              D. Cả 3 đáp án trên
Câu 26: Vải sợi polyester thuộc loại vải nào?
A. Vải sợi thiên nhiên				B. Vải sợi hóa học
C. Vải sợi pha					D. Không thuộc các đáp án trên
Câu 27: Ý nghĩa của nhãn quần áo ghi trong hình là gì?
[image: ]
A. Làm hoàn toàn từ vải sợi tổng hợp		
B. Làm hoàn toàn từ vải sợi thiên nhiên
C. Làm từ vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp				
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 28: Trong các trang phục sau đây những vật dụng nào là quan trọng nhất?
A. Giày					B. Thắt lưng
C. Tất, khăn quàng	, mũ			D. Quần áo
Câu 29. Để lựa chọn trang phục đẹp, cần:	
A. Lựa chọn màu sắc vải phù hợp
B. lựa chọn kiểu may phù hợp
C. Lựa chọn vật dụng đi kèm
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 30. Khi sử dụng trang phục  cần lưu ý điều gì?
A. Hợp mốt.
B. Phù hợp với hoạt động và môi trường
C. Phải đắt tiền.
D. Nhiều màu sặc sỡ.

                                                       __HẾT__
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